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Nghiên cứu được thực hiện để đo lường chất lượng cuộc sống 

của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã áp dụng 

kỹ thuật đám mây từ cho bộ dữ liệu phỏng vấn sâu 30 chuyên gia có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực chất lượng cuộc sống. Kết quả phân tích 

đã chỉ ra được nội hàm chất lượng cuộc sống trong bối cảnh Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, bao gồm các khía cạnh sau: (1) sức 

khỏe, bao gồm sức khỏe thể chất và tâm thần, (2) thu nhập, trong đó 

nhấn mạnh vai trò của tính bền vững về thu nhập; (3) việc làm, có sự 

phân biệt giữa việc làm chính thức và phi chính thức; (4) xã hội hóa 

và (5) môi trường. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng thực nghiệm 

về những đột phá trong việc theo đuổi chất lượng cuộc sống với trọng 

số khá cao ở các khía cạnh phi vật chất như môi trường, xã hội hóa 

do tính khấu hao theo thời gian của yếu tố vật chất và sự gia tăng giá 

trị của yếu tố phi vật chất.  

ABSTRACT 

This study aims to measure the quality of life of people in Ho 

Chi Minh City. The study applied the word cloud technique to 

analyze the data from 30 in-depth interviews with practitioners and 

researchers on quality of life. Research results have identified the 

content of quality of life in the context of Ho Chi Minh City, 

Vietnam, including the following domains: (1) health, including 

physical and mental health, (2) income, which emphasizes the role 

of welfare; (3) employment, with a distinction between formal and 

informal employment; (4) socialization; and (5) environment. 

Research results provide empirical evidence of breakthroughs in the 

pursuit of quality of life with relatively high weight on non-material 

aspects such as environment, and socialization due to the 

depreciation over time of material factors, and the appreciation in the 

value of non-material elements. 

1. Giới thiệu 

Chất lượng cuộc sống (QoL) là một khái niệm được xem là mục tiêu cuối cùng của con 

người, là kết quả của mẫu hình kinh tế mới mà các quốc gia đang hướng đến (Diener & ctg., 2010). 

Do đó, chủ đề này trở nên cực kỳ thu hút đối với các nhà nghiên cứu từ lĩnh vực triết học, tâm lý 
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học, các học giả trong lĩnh vực xã hội học và kể cả các nhà kinh tế học sau nhiều thập niên chủ 

yếu khám phá vấn đề tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu nhằm đo lường khái niệm 

QoL đã phải vượt qua rất nhiều thách thức để có được tính khách quan, và hầu hết các quan điểm 

cho rằng QoL được thể hiện qua hạnh phúc. Xét về bản chất, hạnh phúc không thể đo lường được 

vì nó khác biệt giữa cá nhân này với cá nhân khác, chúng ta không thể tính trung bình hạnh phúc 

hay sự hài lòng cuộc sống của cá nhân và hạnh phúc là chủ quan (Turton, 2009). Bất chấp những 

trở ngại trên, số lượng những nghiên cứu về QoL, đánh giá hạnh phúc chủ quan dưới góc độ nhận 

thức (Andrew & Whitey, 1976), cũng như hạnh phúc ngày càng tăng, là cơ sở làm phong phú 

nguồn lý thuyết về kinh tế học hành vi hoặc các chỉ số phúc lợi quốc gia để xây dựng lăng kính 

tiếp cận đa chiều đối với tăng trưởng kinh tế cũng như góp phần hệ thống và kiến thiết một chính 

sách kinh tế - xã hội tốt hơn (Graham, 2004).  

Các nhà trí thức và triết gia thời kỳ đầu như Plato và Aristotle đã nhấn mạnh sức ảnh hưởng 

của hạnh phúc đối với cuộc sống. Các quan điểm hàn lâm cũng như thực tiễn đã chứng minh được 

hạnh phúc mang lại một loạt lợi ích cho cả bản thân chủ thể hạnh phúc và xã hội, đơn cử như hiệu 

suất lao động và làm việc cao hơn (Helliwell, Layard, Sachs, & Neve, 2021), cải thiện khả năng 

sáng tạo (Baas, De Dreu, & Nijstad, 2008). Hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã tìm thấy kết quả là 

những người hạnh phúc hơn sẽ có sức khỏe tốt hơn (Diener & Chan, 2011); trở thành công dân tốt 

hơn bằng cách có mong muốn bầu cử cao hơn, thực hiện nhiều công việc tình nguyện hơn, thể 

hiện mức độ tuân thủ và tôn trọng đối với luật pháp và trật tự cao hơn, và có ích hơn đối với người 

khác (Guven, 2011); và có trách nhiệm hơn về quản lí chi tiêu cũng như tiết kiệm lượng tiền nhiều 

hơn nhằm điều phối hiệu quả lượng tài chính cá nhân (Guven, 2012). Do đó, đo lường QoL qua 

khía cạnh hạnh phúc sẽ giúp đánh giá được hiệu quả của các tiến trình thực thi những chính sách 

phúc lợi, là cơ sở khoa học cho các chính sách nhằm nâng cao QoL.  

Nhìn chung, QoL là một trong những thước đo hữu hiệu đối với cách mà cuộc sống của 

con người tiếp diễn. Khái niệm QoL phản ánh cũng như chịu tác động bởi nhiều khía cạnh cuộc 

sống. Do đó, QoL cần được nhìn nhận và đo lường trong từng bối cảnh bởi từng thang đo phù hợp 

với bối cảnh kinh tế xã hội hiện hữu. Dựa theo các trường phái nghiên cứu, việc đo lường QoL 

thay đổi để phản ánh sự tương tác giữa các phương pháp lý thuyết đang phát triển, định nghĩa đang 

được sử dụng cũng như cách mà các học giả tiếp cận QoL cũng cực kỳ khác nhau (Schoenecker, 

2010). Vì vậy việc đo lường QoL trong từng bối cảnh cụ thể là điều rất cần thiết.  

Phân tích nội dung bằng từ khóa biểu diễn dạng đám mây từ (kỹ thuật đám mây từ - word 

cloud technique) là kỹ thuật nghiên cứu dựa trên cơ sở phân tích các dạng thức văn bản viết hoặc 

nói về tần suất và mức độ nổi bật của các từ hoặc cụm từ có cùng trường ý nghĩa nhất định. Nó đã 

được áp dụng nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực bao gồm tâm lý học, xã hội học và y tế công cộng, 

để đo lường mức độ ổn định hoặc phát triển của cuộc sống, hay trạng thái diễn biến của cuộc sống, 

chẳng hạn như QoL. 

Krieger, Scott, và Singer (2017) đã sử dụng kỹ thuật đám mây từ để đo lường QoL. Tác 

giả đã phân tích các phản hồi trong cuộc phỏng vấn sâu những cá nhân có thể tiếp diễn sự sống 

sau khi bị ung thư vú. Phần mềm phân tích nội dung có tên Linguistic Inquiry and Word Count 

(LIWC) được áp dụng để xác định các từ hay các cụm từ liên quan đến các trạng thái tiêu cực, 

trạng thái tích cực của hệ cảm xúc và quá trình nhận thức. Họ phát hiện từ cuộc phỏng vấn rằng 

những người sống sót sử dụng nhiều từ cảm xúc tích cực hơn trong phản ứng của họ có QoL tổng 

thể tốt hơn, trong khi những người sử dụng nhiều từ cảm xúc tiêu cực hơn có QoL kém hơn. Với 

kỹ thuật phân tích tương tự, Huang, Zhu, và Wu (2021) đã tìm hiểu QoL của nhóm đối tượng 

người cao tuổi tại vùng nông thôn Trung Quốc. Nghiên cứu phân tích nội dung thực hiện thông 

qua phần mềm tiếng Trung có tên là TALES để xác định các cụm từ khóa thể hiện nội dung về 
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sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, các hoạt động hằng ngày và mạng lưới quan hệ xã hội. Dữ 

liệu phân tích cho thấy nhóm đối tượng này có nhiều trải nghiệm tích cực ở các phương diện nêu 

trên có điểm QoL tổng thể cao hơn. Tương tự, nghiên cứu của Zhang, Li, và Liu (2020) đã phân 

tích từ khóa để kiểm tra QoL của những người lao động di cư đến thành thị từ các vùng nông thôn 

của Trung Quốc căn cứ theo các từ khóa liên quan đến sự hài lòng trong công việc, hỗ trợ xã hội 

và điều kiện sống. Phát hiện của nghiên cứu cho thấy có mức độ hài lòng trong công việc và hỗ 

trợ xã hội cao hơn sẽ khiến cho người lao động sở hữu mức QoL tổng thể tốt hơn, trong khi những 

người tự đánh giá điều kiện sống tồi tệ có QoL thấp hơn. 

Nhìn chung, kỹ thuật đám mây từ là một trường phái tiếp cận mới, được triển khai mạnh 

mẽ trong các bối cảnh khác nhau liên quan đến QoL của các nhóm dân cư. Quá trình phân tích và 

định lượng các từ khóa liên quan đến các khía cạnh khác nhau sẽ thúc đẩy sự cấu thành nên QoL 

trong từng bối cảnh nghiên cứu cụ thể. 

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đóng góp hàng đầu đối với nền kinh tế (22% GDP cả 

nước, 27% tổng thu ngân sách). Về năng suất lao động, người lao động tại đây thực hiện công việc 

có hiệu suất cao gấp 03 lần trung bình cả nước, GRDP/người cao nhất cũng gấp 2.3 bình quân cả 

nước. Một khía cạnh khác, với khoảng 9.1 triệu dân (Cục Thống Kê, 2022) và lượng nhập cư gia 

tăng 1 triệu người đối với mỗi kỳ 05 năm, việc đảm bảo và nâng cao QoL của người dân TPHCM 

luôn là chủ đề cần được quan tâm. 

Các minh chứng trên cho thấy việc xây dựng mô hình đo lường QoL theo cách tiếp cận đa 

chiều cho từng bối cảnh cụ thể là hết sức cần thiết (Graham, 2004). Bên cạnh đó, kỹ thuật đám 

mây từ là phương pháp hiện đại, đã được áp dụng cho các nghiên cứu trên thế giới khi đo lường 

QoL (Huang & ctg., 2021; Krieger & ctg., 2017; Zhang & ctg., 2020) nhưng chưa được áp dụng 

để đo lường QoL trong bối cảnh Việt Nam. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là áp dụng kỹ 

thuật đám mây từ nhằm khám phá thang đo QoL của người dân TPHCM. Đây là cơ sở khoa học 

cho việc phát triển thang đo QoL, từ đó, các chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân TPHCM sẽ được đề xuất. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Các lý thuyết nền 

2.1.1. Lý thuyết điểm khởi đầu (set-point theory) 

Lý thuyết điểm khởi đầu, còn được gọi là lý thuyết vòng quay hạnh phúc (hedonic treadmill 

theory), được Diener, Lucas, và Scollon (2006) đề xuất để giải thích việc mỗi cá nhân có một mức 

hạnh phúc cơ bản hoặc mức hạnh phúc chủ quan và có xu hướng hội tụ về mức này sau khi trải 

qua các chuỗi sự kiện hoặc tình huống tích cực hoặc tiêu cực trong cuộc sống. Mức khởi đầu này 

chịu ảnh hưởng bởi di truyền, đặc điểm tính cách cá nhân và các trải nghiệm cuộc sống của cá 

nhân theo thời gian. 

Dựa theo vòng quay hạnh phúc, QoL của một cá nhân là do các yếu tố ban đầu tác động và 

hình thành. Điều này ngụ ý rằng các tiến trình thúc đẩy hoặc phát triển QoL cần được xem xét trên 

nền tảng các tiền tố cơ bản góp phần vào việc tạo điểm khởi đầu của mỗi người. 

2.1.2. Lý thuyết thích ứng (adaptation theory) 

Lý thuyết thích ứng hay còn được gọi là mô hình cân bằng động của Brickman và Campbell 

(1971) cho thấy rằng các cá nhân thích nghi với các biến động diễn ra trong hoàn cảnh sống và 

theo thời gian sẽ quay trở lại mức độ hạnh phúc trước đây của họ. Sự thích ứng này xảy ra đối với 

thay đổi tích cực lẫn tiêu cực, có thể bị chi phối bởi các đặc điểm về tính cách cá nhân, so sánh xã 
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hội và chiến lược đối phó. Lý thuyết này hàm ý rằng yếu tố bối cảnh giúp cải QoL của mỗi cá nhân 

cần được duy trì theo thời gian.  

2.1.3. Lý thuyết so sánh xã hội (social comparison theory) 

Các cá nhân đánh giá khả năng và cũng như đưa ra quan điểm của mình trên cơ sở đo lường 

và đánh giá những gì mình đang thực hiện so với người khác (Festinger, 1954). Lý thuyết này cho 

rằng so sánh xã hội có thể thúc đẩy hoặc hạn chế cách mà cá nhân nhận thức về bản thân phụ thuộc 

vào bản chất hoặc định hướng của phép so sánh. Việc “so sánh hướng lên” (đối tượng so sánh 

được coi là vượt trội hơn trong một lĩnh vực nhất định) có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến 

QoL và hạ thấp lòng tự trọng, trong khi “so sánh hướng xuống” (đối tượng so sánh được coi là 

kém hơn trong một lĩnh vực nhất định) có thể dẫn đến thúc đẩy cả QoL lẫn lòng tự trọng cao hơn. 

2.2. Các nghiên cứu có liên quan 

Có nhiều thành phần khác nhau cấu thành nên QoL. Trong đó, sức khỏe thể chất trực tiếp 

chi phối sự hình thành QoL. Jia và Lubetkin (2010) đã kiểm định liên hệ giữa béo phì và QoL 

(HRQoL), trên cơ sở dữ liệu Khảo sát Sức khỏe và Sức khỏe Quốc gia của Mỹ trong giai đoạn 

2005 - 2006, bao gồm thông tin về chỉ số khối cơ thể (BMI), HRQoL của những người trưởng 

thành tại Mỹ cũng như nhân khẩu học của nhóm đối tượng này. Với 5,241 người tham gia khảo 

sát và kết quả chứng minh được HRQoL liên quan khá ít đối với béo phì, tuy nhiên sức khỏe thể 

chất kém vẫn là nguyên nhân lớn khiến giảm tuổi thọ, giảm khả năng hoạt động và mức độ hạnh 

phúc chủ quan thấp hơn (Jia & Lubetkin, 2010). 

Phương diện sức khỏe tâm thần được công nhận rộng rãi là một thành phần thiết yếu của 

QoL (Smith & Judd, 2020). Rất nhiều nghiên cứu đã kết luận trạng thái tâm thần tiêu cực sẽ kéo 

thấp QoL, trong khi sức khỏe tâm thần tốt thường liên kết với mức độ QoL tốt hơn (World Health 

Organization, 2014). Vaingankar và cộng sự (2011) tìm thấy rằng vấn đề về sức khỏe tâm thần 

dẫn đến QoL thường ở mức thấp. Tương tự, Lim, Kua, và Lim (2019) phát hiện ra rằng QoL thấp 

hơn ở người cao tuổi là do trạng thái tâm thần kém dẫn đến. Tương tự, Skevington, Lotfy, và 

O’Connell (2013) cho thấy các liệu pháp tâm lý có liên quan đến việc cải thiện QoL thông qua giải 

quyết các vấn đề tâm thần. Trong đó, hỗ trợ xã hội được xem là hữu hiệu đối với cải thiện sức 

khỏe tâm thần, được các nhà nghiên cứu chứng minh (Sarason & Sarason, 2006). Thực vậy, Krause 

(2018) cho thấy hỗ trợ xã hội hầu như có mặt ở tất cả các khía cạnh về QoL. Cohen và Wills (1985) 

tìm thấy khả năng của hỗ trợ xã hội đối với hạn chế trạng thái trầm cảm và lo lắng. Tương tự, Liu, 

Zhang, và Li (2016) khi nghiên cứu về hỗ trợ xã hội đối với nhóm người cao tuổi nhận thấy rằng 

yếu tố này liên kết mạnh mẽ với sức khỏe tâm lý của họ. Ngoài ra, hỗ trợ xã hội có góp phần tối 

ưu sức khỏe thể chất. Uchino, Bowen, Carlisle, và Birmingham (2012) phát hiện ra rằng hỗ trợ xã 

hội khiến cá nhân giảm tỷ lệ gặp phải các bệnh huyết áp hoặc tim mạch. Kim, Kim, Lim, và Park 

(2018) bổ sung thêm bằng chứng cho thấy hỗ trợ xã hội có liên quan đến QoL ở những người đang 

trong tình trạng bệnh mãn tính. Hỗ trợ xã hội có thể đo lường thông qua việc các cá nhân nhận 

đươc tự báo cáo về nó, cũng như các biện pháp khách quan như số lượng hoặc độ phủ của mối 

quan hệ xã hội mà một cá nhân có (Cohen & Wills, 1985). 

Yếu tố kinh tế gắn liền với khả năng tiếp cận các nguồn lực hình thành QoL. Theo Diener 

và Biswas-Diener (2002), thu nhập có tương quan dương với sự hài lòng về cuộc sống, có thể 

trong một số trường hợp mối quan hệ này trở nên yếu hơn ở mức thu nhập cao hơn. Điều này cho 

thấy rằng mặc dù thu nhập là quan trọng đối với QoL, nói cách khác mức độ ổn định tài chính nhất 

định sẽ khiến cho trạng thái các mối quan hệ xã hội duy trì được sự tích cực. Tương tự như thu 

nhập, việc làm mang lại cho các cá nhân ý thức về mục đích và sự an toàn về tài chính. Waddell 

và Burton (2006) cho thấy việc làm có mối liên hệ tích cực với kết quả kiểm định sức khỏe cả về 
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tâm thần và thể chất. Tuy nhiên, loại việc làm cũng như mức độ cá nhân hài lòng với nó cũng là 

một tiêu chí tạo nên QoL. Lea và Webley (2006) bổ sung thêm khả năng quản lý tài chính vào nội 

hàm QoL vì những lo lắng về tài chính tạo ra áp lực đáng kể đối với QoL của họ. Tóm lại, thu 

nhập cao hơn và tình trạng kinh tế xã hội mật thiết liên hệ với khả năng tăng tuổi thọ, cải thiện kết 

quả sức khỏe và tăng hạnh phúc chủ quan. Thông qua đo lường bằng các thước đo khách quan như 

thu nhập và tình trạng việc làm, cũng như các thước đo chủ quan như việc tự đánh giá của cá nhân 

về sự căng thẳng tài chính (Adler & Stewart, 2007) có thể phản ánh tình trạng kinh tế và QoL hiệu 

quả. Gần đây, tầm quan trọng của môi trường cũng được bao hàm trong nội hàm đo lường QoL. 

Kruize, Droomers, van Kempen, van Kamp, và Ruijsbroek (2020) nhận thấy rằng sống trong một 

môi trường xanh hơn làm cho trạng thái tinh thần của cá nhân nằm ở ngưỡng tốt. Ngoài ra, không 

gian xanh đặc biệt có lợi đối với hạn chế tác hại từ môi trường ô nhiễm. Rahman và cộng sự (2022) 

đã làm rõ các nhân tố gây ra mất ngủ, căng thẳng liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn. Zhang và cộng 

sự (2019) nhấn mạnh hiệu quả của các tiến trình giải quyết biến đổi khí hậu trong việc thúc đẩy 

kết quả QoL. Nhìn chung, chất lượng không khí, khả năng tiếp cận không gian xanh và cơ sở hạ 

tầng giao thông có thể phản ánh QoL liên quan đến các tiêu chí môi trường. Dựa theo đó, mức độ 

ô nhiễm không khí hoặc sự hài lòng của bản thân đối với môi trường địa phương là chỉ số phù hợp 

khi phản ánh QoL (Gatersleben & Andrews, 2013). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Khi xây dựng mô hình đo lường chất lượng cuộc sống, các nghiên cứu thường sử dụng các 

phương pháp khảo sát hoặc phỏng vấn sâu để thu thập dữ liệu. Sau đó, các nghiên cứu này sẽ phân 

tích và đánh giá các thông tin được thu thập từ việc khảo sát, từ đó xác định các yếu tố quan trọng 

nhất cấu thành nên chất lượng cuộc sống. Kỹ thuật đám mây từ có thể được sử dụng để trực quan 

hóa các khái niệm và ý tưởng phổ biến nhất được đưa ra trong các cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn 

này (Guo, Li, Liang, Li, & Li, 2020). Theo Kim và Lee (2018), việc sử dụng kỹ thuật đám mây từ 

có nhiều lợi ích trong việc đo lường chất lượng cuộc sống. Thứ nhất, nó giúp người đọc nhanh 

chóng nhận ra các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo ra 

một cái nhìn tổng quan về tần suất xuất hiện của các khái niệm và ý tưởng khác nhau. Thứ hai, nó 

giúp đơn giản hóa thông tin và giúp người đọc dễ dàng tiếp cận với các khái niệm và ý tưởng liên 

quan đến chất lượng cuộc sống.  

Phần cốt lõi của kỹ thuật đám mây từ là xác định các từ phổ biến nhất khi phân tích nội 

dung văn bản trong một kho tài liệu nhất định. Các từ này được biểu diễn trực quan dưới dạng đám 

mây từ. Trong kỹ thuật này, các từ xuất hiện thường xuyên nhất được chỉ định cỡ chữ lớn hơn và 

được đặt ở trung tâm của đám mây từ, trong khi các từ ít xuất hiện hơn được chỉ định cỡ chữ nhỏ 

hơn và cách xa lõi đám mây từ hơn. 

Một trong những ví dụ sớm nhất về trực quan hóa đám mây từ là công cụ “Wordle” được 

giới thiệu vào năm 2009 (Viegas, Wattenberg, & Feinberg, 2009). Kể từ đó, một số công cụ đám 

mây từ khác đã được phát triển, bao gồm Tagxedo, WordItOut và WordClouds.com. Feinberg và 

Johnson (2011) đã đề xuất phương pháp đám mây từ và thuật toán để tạo ra các đám mây từ có tên 

gọi là Wordle. Thuật toán đã sử dụng kết hợp các kỹ thuật ngẫu nhiên hóa và tối ưu hóa để tạo ra 

các đám mây từ hấp dẫn về mặt hình ảnh và dễ đọc. Các đám mây từ được tạo ra thông qua nhiều 

nguyên tắc thiết kế nhằm đảm bảo độ hiệu quả bao gồm chọn phông chữ và màu sắc phù hợp cũng 

như giảm thiểu các từ chồng chéo. 

Theo lý thuyết, kích cỡ font chữ của một từ khóa trong một đám mây từ tỷ lệ thuận với tần 

suất của nó trong kho dữ liệu phân tích. Trong mô hình chuẩn hóa tuyến tính, trọng số của một từ 

hay cụm từ mô tả là ánh xạ kích cỡ theo thang đo từ 1 đến f, với tmin và tmax định cụ thể phạm 

vi trọng lượng có sẵn (Davies, 2014).        
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Trong đó: 

 

si: kích cỡ font thể hiện của từ i; 

fmax: kích cỡ font cực đại của từ I;  

fmin: kích cỡ font cực tiểu của từ I;  

tmin: tần suất cực tiểu; 

tmax: tần số cực đại. 

Nghiên cứu này thực hiện phân tích dữ liệu định tính thông qua nghiên cứu các dữ liệu 

dạng chữ viết (văn bản); đây là cơ sở nhằm xây dựng nên dữ liệu cho mô hình đo lường QoL của 

người dân TPHCM thông qua đặt tên cho các cụm dữ liệu. Phỏng vấn sâu đối với chuyên gia được 

triển khai trên cơ sở dàn ý phỏng vấn thông qua cơ sở lý thuyết. Khi lựa chọn chuyên gia để thực 

hiện phỏng vấn định tính, các tiêu chí như kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng 

giao tiếp và tư duy phản biện là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, cũng cần xem xét độ tin cậy và tính 

khách quan của chuyên gia để đảm bảo kết quả phỏng vấn có độ chính xác cao và không bị thiên 

lệch (Do, Nguyen, Nguyen, & Nguyen, 2019; Yang & Su, 2021). Trong nghiên cứu này, tác giả 

đã lựa chọn các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về công tác xã hội, các tác giả của công trình 

nghiên cứu về các chủ đề như: chất lượng cuộc sống, hạnh phúc, sự hài lòng với cuộc sống. Phương 

pháp chọn mẫu hòn tuyết lăn được áp dụng. Việc phỏng vấn được thực hiện cho đến khi tác giả 

không phát hiện thêm ý tưởng mới từ các chuyên gia (đạt điểm bảo hòa) và dừng lại ở quy mô 

mẫu là 30 chuyên gia. Dữ liệu phỏng vấn được tái cấu trúc dưới dạng văn bản và phân tích thông 

qua các bước: 

Thứ nhất, chuyển dữ liệu phỏng vấn chuyên gia thành dạng dữ liệu văn bản. Nội dung dữ 

liệu được tác giả chuyển sang tiếng Anh để phân tích. 

Thứ hai, xử lý trước dữ liệu văn bản bằng cách xóa các từ hoặc ký tự không liên quan. Các 

kỹ thuật bắt đầu từ gốc và từ vựng cũng luân phiên áp dụng nhằm chuẩn hóa dữ liệu văn bản. 

 

 Thứ ba, đếm tần số của mỗi từ trong dữ liệu văn bản bằng công cụ tần số từ. 

Thứ tư, chọn các từ xuất hiện thường xuyên nhất dựa trên số lượng tần suất của chúng hoặc 

sử dụng giá trị ngưỡng. 

Thứ năm, tạo một đám mây từ bằng công cụ đám mây từ và điều chỉnh các tùy chọn kích 

thước phông chữ, màu sắc và bố cục theo ý muốn. 

Thứ sáu, giải thích đám mây từ bằng cách xác định các chủ đề và chủ đề chính xuất hiện 

từ các từ xuất hiện thường xuyên nhất. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Mô tả dữ liệu nghiên cứu 

So với định lượng, nghiên cứu định tính thường có quy mô mẫu khiêm tốn hơn. Phương 

pháp lấy mẫu thuận tiện hoặc lấy mẫu có mục đích được áp dụng. Trong nghiên cứu này, các 

chuyên gia được chọn phỏng vấn phải thỏa yêu cầu về mặt kinh nghiệm và thâm niên nghiên cứu 

đối với QoL. Yêu cầu thứ hai là sự thống nhất đối với chính sách bảo mật danh tính người tham 

gia của nhóm nghiên cứu.  

(1) 

(2) 
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Nghiên cứu định tính xoáy sâu vào tìm hiểu, phân tích quan điểm và thái độ của các cá 

nhân hơn là thỏa mãn các đặc điểm thống kê. Do đó kích thước mẫu thường đạt quy mô nhỏ hơn 

so với nghiên cứu định lượng. Dù vậy, tiến trình định tính cần đảm bảo quy mô mẫu cung cấp đủ 

thông tin cho phân tích kết quả. Theo đó, ý kiến của các chuyên gia bão hòa ở mức 30 người và 

không tìm thấy ý tưởng mới. 

Mẫu phỏng vấn 30 chuyên gia có tuổi từ 40 đến 60, là những nhà nghiên cứu và làm công 

tác xã hội, có liên quan đến QoL. Tỷ lệ giới tính khá cân bằng với 56% là nữ và 44% là nam. 

Những người tham gia rất đa dạng về trình độ học vấn, bao gồm 10 chuyên gia có trình độ đại học, 

14 Thạc sĩ và 06 Tiến Sĩ (Bảng 1).  

Bảng 1 

Thống kê mô tả mẫu phỏng vấn chuyên gia (n = 30) 

Diễn giải Mô tả Số lượng Phần trăm 

Giới tính 
Nam 13 44 

Nữ 17 56 

Tuổi 
40 - 50 10 33 

50 - 60 20 67 

Trình độ 

Đại học 10 33 

Thạc sĩ 14 47 

Tiến sĩ 6 20 

Lĩnh vực 
Công tác xã hội 10 33 

Nhà nghiên cứu 20 67 

4.2. Kết quả nghiên cứu  

Nghiên cứu đo lường QoL từ quan điểm của các chuyên gia về QoL thông qua định dạng 

phỏng vấn bán cấu trúc. Nội dung phỏng vấn xoay quanh khía cạnh như sức khỏe, xã hội, kinh tế, 

môi trường và sự hài lòng với cuộc sống. Phỏng vấn trực tiếp được tiến hành và dữ liệu được ghi âm 

nhằm chuyển thể sang dạng văn bản tiếng Anh để áp dụng kỹ thuật phân tích đám mây từ. Văn bản 

sau khi đã chuyển thể được nhập vào phần mềm wordart theo thứ tự các bước được mô tả ở phần 3.    

 

Hình 1. Đám mây từ biểu diễn kết quả đo lường chất lượng cuộc sống  
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Hình 1 là đám mây từ liên quan đến QoL. Các từ có tần suất xuất hiện cao là những chữ có 

kích cỡ lớn, nổi bật. Phỏng vấn cho thấy những người tham gia nhấn mạnh về mạng lưới quan hệ 

xã hội mà qua đó họ có cơ hội trải nghiệm cũng như cách những mối quan hệ này đóng góp vào 

hạnh phúc chung của con người. Sức khỏe thể chất cũng được nhấn mạnh khi TPHCM đang gặp 

phải già hóa dân số mạnh mẽ cũng như ảnh hưởng của bệnh mãn tính hoặc khuyết tật có thể làm 

giảm QoL. Lo ngại về bệnh hô hấp gây ra từ chất lượng không khí trong thành phố cũng được ghi 

nhận. Bên cạnh đó, thách thức về việc tìm địa điểm an toàn và thuận tiện để tập thể dục, với lý do 

lo ngại về giao thông và tội phạm cũng được đề cập như một khía cạnh của QoL. 

Sức khỏe tâm thần cũng được xác định là một thành phần quan trọng của QoL, bằng chứng 

là kết quả nghiên cứu cho thấy mức cấp thiết cơ chế đối phó và nhu cầu tiếp cận giải pháp đối với 

sức khỏe tâm thần. Các đáp viên đã chia sẻ về các trải nghiệm cảm xúc khác nhau khi thảo luận về 

sức khỏe tâm thần của người dân. Điểm nổi bật là cảm giác sống nhanh của đô thị, sự cô lập và cô 

đơn trong quan hệ xã hội. Ngoài ra, tác động của ô nhiễm tiếng ồn cũng được lưu ý, hiện nay người 

dân thành phố rất khó tìm được không gian có mức độ tiếng ồn thấp để sinh hoạt và thư giãn. 

Bên cạnh đó, khía cạnh kinh tế như chi phí sinh hoạt cao trong thành phố, vấn đề thu nhập, 

việc làm là những lo lắng thường gặp của người dân. Cảm giác áp lực phải làm việc nhiều giờ để 

kiếm đủ tiền cũng được mô tả. Do đó, phúc lợi xã hội là giải pháp lâu dài được người dân thành 

thị theo đuổi nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, tầm quan trọng của các kết nối gia đình 

và xã hội đối với QoL tổng thể của người dân cũng được phân tích. Cộng đồng trong khu phố là 

mô hình được sự ủng hộ khá lớn trong bối cảnh bị cô lập với xóm giềng nơi thành thị. Tiến trình 

chỉnh trang đô thị cũng khiến người dân cảm giác như bị rời khỏi cộng đồng của mình do giá thuê 

tăng và những thay đổi trong khu phố. 

Khía cạnh môi trường ô nhiễm, ngập lụt hoặc rộng hơn là biến đổi khí hậu cũng hạn chế 

rất lớn QoL của người dân. Việc thiếu không gian xanh trong thành phố, khó khăn trong việc tìm 

được nơi để hòa hợp với thiên nhiên cũng được thảo luận. Tác động của ô nhiễm tiếng ồn, tình 

trạng giao thông và nhu cầu về các phương án giao thông bền vững trở nên bức thiết. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu đã cho thấy những yếu tố có trọng số cao trong chất lượng 

cuộc sống thiên về khía cạnh phi vật chất như sức khỏe, môi trường. Đây là một phát hiện khá thú 

vị, mang tính thực tiễn trong bối cảnh hiện nay. Phát hiện này ngược với quan niệm truyền thống 

về vai trò của các yếu tố vật chất (thu nhập) trong việc cấu thành nên chất lượng cuộc sống. Đặc 

biệt, sức khỏe là yếu tố rất quan trọng trong chất lượng cuộc sống. Khi con người có sức khỏe tốt, 

họ có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Sức khỏe cũng 

ảnh hưởng đến khả năng học tập, tương tác, dinh dưỡng, là nền tảng cho mọi tương tác xã hội và 

đóng góp cho xã hội. Do đó, các yếu tố liên quan đến sức khỏe như chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng, tập thể dục, cơ sở hạ tầng y tế, và môi trường là rất quan trọng trong việc đánh giá chất 

lượng cuộc sống. Đây cũng là hàm ý quan trọng cho các nhà làm chính sách khi ưu tiên yếu tố 

thuộc khía cạnh phi vật chất trong việc theo đuổi mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của 

người dân đô thị. 

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Dựa theo đám mây từ, sức khỏe là quan tâm hàng đầu của người dân TPHCM đối với QoL. 

So với thu nhập, việc làm, quan hệ xã hội hay môi trường, sức khỏe có vẻ là nỗi lo thường trực đối 

với người dân hơn. Thực vậy, quan điểm của Kwasniewska, Bielecki, và Drygas (2004) khi đo 

lường QoL tại Ba Lan cũng thể hiện kết quả tương tự. Đối với thu nhập, phúc lợi xã hội là vấn đề 

mang tính bền vững, cần được theo đuổi. Có thể thấy QoL bền vững phụ thuộc rất lớn vào yếu tố 

thu nhập theo nghiên cứu của D’Ambrosio, Jäntti, và Lepinteur (2020). Việc làm cũng là thành 

phần quan trọng trong việc đo lường QoL. Sự quan tâm về tính ổn định của công việc của người 

dân TPHCM khá giống với phát hiện của Robone, Jones, và Rice (2011) khi công việc phi chính 
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thức có sự khác biệt rất lớn đối với công việc chính thức khi đo lường QoL. Thậm chí, bối cảnh 

các nước đang phát triển cũng ghi nhận kết quả này mà không chỉ riêng những nền kinh tế mới nổi 

(Bosmans, Hardonk, De Cuyper, & Vanroelen, 2016). Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận vai trò 

của mối quan hệ xã hội trong việc cải thiện QoL theo như nghiên cứu của Sőrés và Pető (2015). 

Khi lý giải theo thuyết gắn kết xã hội, việc chia sẻ và giảm nhẹ tâm lý tiêu cực có thể cải thiện 

hiệu quả QoL (Leung, Kier, Fung, Fung, & Sproule, 2013).  

Liên quan đến yếu tố môi trường, chất lượng không khí nhận được nhiều sự quan tâm 

hơn hết. Đây có thể là nguyên nhân trực tiếp đối với các bệnh hô hấp từ đó làm giảm QoL. 

Theo nghiên cứu của Guttikunda và Gurjar (2012), ô nhiễm không khí luôn gây ra các bài 

toán khó khi bảo vệ sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Vì vậy, cải thiện chất lượng 

không khí là yếu tố cần thiết để đo lường chất lượng cuộc sống đô thị. Bên cạnh đó, tiếp cận 

với không gian xanh cũng là yếu tố được người dân thành phố chia sẻ. Công viên và các 

mảng xanh khác có thể cung cấp không gian giải trí nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần. Nghiên 

cứu của Kabisch, Qureshi, và Haase (2015) nhận thấy rằng việc tiếp cận không gian xanh và 

QoL có sự tương quan chặt chẽ. Ngoài ra, tiếng ồn ảnh hưởng lớn đến đo lường QoL vì nó 

có thể tạo ra sự căng thẳng hoặc vấn đề sức khỏe khác. Theo Stansfeld và Matheson (2003), 

việc tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn ở khu vực sống có thể tạo ra các hệ lụy tiêu cực đối với 

mức độ suy giảm nhận thức, hoặc các bệnh lý đơn cử như bệnh tim mạch. 

5. Kết luận & gợi ý 

Kỹ thuật đám mây từ được áp dụng để đo lường QoL của người dân TPHCM là một trường 

phái tiếp cận mới về phương diện kỹ thuật tại Việt Nam. Kết quả phỏng vấn và phân tích sâu cho 

thấy (1) sức khỏe, bao gồm “sức khỏe thể chất” và “sức khỏe tâm thần”, (2) thu nhập, trong đó 

nhấn mạnh vai trò của tính bền vững về thu nhập; (3) việc làm, có sự phân biệt giữa “việc làm 

chính thức” và “phi chính thức”; (4) xã hội hóa và (5) môi trường là các khía cạnh quan trọng của 

QoL. Bằng chứng thực nghiệm này là một đột phá khi đào sâu về tiến trình theo đuổi QoL với 

trọng số khá cao ở các khía cạnh phi vật chất như môi trường, xã hội hóa do tính khấu hao theo 

thời gian của yếu tố vật chất và sự gia tăng giá trị của yếu tố phi vật chất.  

Trong bối cảnh nghiên cứu này, phân tích nội dung bằng đám mây từ có thể là một kỹ thuật 

hữu ích để phân tích khám phá dữ liệu nghiên cứu nhằm tăng hiệu suất xác định mức độ quan 

trọng của từng chủ đề trong bộ dữ liệu văn bản lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý là các đám mây từ hạn 

chế ở việc bỏ qua các chi tiết về bối cảnh hoặc ý nghĩa từ ngữ, do đó các nghiên cứu sau cần kết 

hợp với các kỹ thuật phân tích văn bản khác, chẳng hạn như phân tích tình cảm hoặc lập mô hình 

chủ đề, để hiểu toàn diện hơn về dữ liệu văn bản.  
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